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	III. Khối TRUNG HỌC CƠ SỞ 8-9
	
	
	

	HẠNG
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	LỚP
	TRƯỜNG
	THÀNH TÍCH

	
	
	
	
	
	

	Nội dung: 100m Nữ THCS 8-9

	1
	HUỲNH THANH THẢO
	2006
	8/3
	HOÀNG VĂN THỤ
	15”30

	2
	ĐỖ MAI ANH
	2006
	8/2
	HOÀNG VĂN THỤ
	16”16

	3
	CHÂU THỊ NHƯ QUỲNH
	2006
	8/2
	TRẦN PHÚ
	16”66

	Nội dung: 100m Nam THCS 8-9

	1
	DANH HUÊ HỒNG
	2005
	9/28
	Á CHÂU
	12”72

	2
	NGUYỄN MINH QUỐC ANH
	2006
	8/7
	NGUYỄN VĂN TỐ
	13”07

	3
	DƯƠNG QUỐC HUY
	 2006
	8/8
	HOÀNG VĂN THỤ
	13”10

	Nội dung: 800m Nữ THCS 8-9

	1
	NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
	2006
	8/4
	LẠC HỒNG
	3'26''21

	2
	ĐẶNG THỊ KIOM THOA
	2006
	8A5
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	3'28''50

	3
	NGUYỄN DIỄM HOÀNG KIM YẾN
	2005
	9A4 
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	3'34''68

	Nội dung: 800m Nam THCS 8-9

	1
	NGUYỄN VĂN THẮNG
	 2005
	9/11
	HOÀNG VĂN THỤ
	2'39''34

	2
	NGUYỄN TRUNG HÀO HIỆP
	 2006
	8/7
	HOÀNG VĂN THỤ
	2'49''04

	3
	DANH HUÊ HỒNG
	2005
	9/28
	Á CHÂU
	2'52''56

	Nội dung: Bật xa Nữ THCS 8-9

	1
	CHÂU THỊ NHƯ QUỲNH
	2006
	8/2
	TRẦN PHÚ
	2m18

	2
	HUỲNH THANH THẢO
	2006
	8/3
	HOÀNG VĂN THỤ
	2m15

	3
	TĂNG TUYẾT NHI
	2005
	9A1
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	2m08

	Nội dung: Bật xa Nam THCS 8-9

	1
	DƯƠNG TUẤN VŨ
	2005
	9/3
	DIÊN HỒNG
	2m69

	2
	ĐÀO PHƯƠNG BẢO DUY
	2006
	8A3
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	2m63

	3
	NGUYỄN MINH QUỐC ANH
	2006
	8/7
	NGUYỄN VĂN TỐ
	2m61 

	Nội dung: Đẩy tạ Nữ THCS 8-9

	1
	TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY
	2006
	8A3
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	5m47 

	2
	LỤC KIM ANH
	2005
	9/12
	HOÀNG VĂN THỤ
	5m22

	3
	NGUYỄN NGỌC HÀ MY
	2005
	9/13
	HOÀNG VĂN THỤ
	5m16

	Nội dung: đẩy tạ Nam THCS 8-9

	1
	NGUYỄN PHẠM ANH KIỆT
	2006
	8/2
	TRẦN PHÚ
	8m96

	2
	HUỲNH TÂN THUẬN
	2005
	9
	DUY TÂN
	8m50

	3
	LÊ QUÝ ĐÔN
	2006
	8/3
	TRẦN PHÚ
	8m32 



